
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 06/2022 mang sang 876 252

02/07/2022 Thu bán phiếu 260 000           1 136 252

Chi phí 1 940 000          -803 748

05/07/2022 Thu bán phiếu 280 000           -523 748

Chi phí 931 000             -1 454 748

Chị Lê Thị Tố Nga - Phan Đình Phùng 1 000 000        -454 748

07/07/2022 Thu bán phiếu 280 000           -174 748

Chi phí 821 000             -995 748

09/07/2022 Thu bán phiếu 260 000           -735 748

Chi phí 995 000             -1 730 748

11/07/2022 Quán Sài Gòn hỗ trợ chi phí hoạt động 20 000 000      18 269 252

12/07/2022 Thu bán phiếu 230 000           18 499 252

Chi phí 1 156 000          17 343 252

Viếng đám tang chú Phải (quản lý cũ) 1 550 000          15 793 252

14/07/2022 Thu bán phiếu 240 000           16 033 252

Chị Ngô Thị Lan - HCM 1 000 000 17 033 252

Chi phí 838 000             16 195 252

16/07/2022 Thu bán phiếu 220 000           16 415 252

Chi phí 565 000             15 850 252

19/07/2022 Thu bán phiếu 220 000           16 070 252

Chi phí 1 021 000          15 049 252

21/07/2022 Thu bán phiếu 250 000           15 299 252

Anh Nguyễn Tài - Hoàng Hoa Thám 1 000 000 16 299 252

Chị Phan Thị Ngọc Vy - HCM 500 000 16 799 252

Chị Tú - Ngô Quyền 100 000           16 899 252

Chi phí 1 900 000          14 999 252

23/07/2022 Thu bán phiếu 220 000           15 219 252

Chi phí 1 017 000          14 202 252

26/07/2022 Thu bán phiếu 230 000           14 432 252

Chi phí 1 125 000          13 307 252

Lễ tân  khách sạn Lan Anh - Hai Bà Trưng 200 000           13 507 252

28/07/2022 Thu bán phiếu 220 000           13 727 252

Chi phí 560 000             13 167 252

30/07/2022 Thu bán phiếu 260 000           13 427 252

Chi phí 4 632 000          8 795 252

Sinh viên ĐH Dalat 100 000 8 895 252

Cộng 27 070 000    19 051 000     8 895 252

Thu Chi Tồn

876 252

23 900 000      

Tiền bán phiếu 1 585                                                           3 170 000        

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2 000đ ĐÀ LẠT 

THÁNG 07/2022

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết

* Tồn đầu kì

CMTX

CMKTX



19 051 000       

27 070 000    19 051 000     8 895 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Chả cá kg 6.0 80 000 480 000

Gạo kg 100.0 14 000 1 400 000

Chuối kg 12.0 5 000 60 000

1 940 000

Thịt gà kg 17 48 000 816 000

Cải ngọt kg 5 11 000 55 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

931 000

Thịt xay kg 7 85 000 595 000

Mắm ruốc kg 1 40 000 40 000

Xả bào kg 35 000

Rau muống bó 7 9 000 63 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

Nước uống bình 2 14 000 28 000

821 000

Thịt heo kg 7.0 85 000 595 000

Củ cải kg 13.0 8 000 104 000

Rau muống bó 5.0 12 000 60 000

Chuối kg 12.0 5 000 60 000

Tiền điện thoại T6/2022 176 000

995 000

Cá nục kg 13 65 000 845 000

Tiền nước T7/2022 223 000

Hành lá kg 1 28 000 28 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

1 156 000

Thịt heo kg 7 85 000 595 000

Rau muống bó 7 9 000 63 000

Cải ngọt kg 5 11 000 55 000

Ớt trái kg 1 65 000 65 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

838 000

Chả cá kg 5 80 000 400 000

Vòi nước 50 000

Miếng chùi nồi 55 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

565 000

Thịt xay kg 7 95 000 665 000

Cà rốt kg 1 16 000 16 000

Đậu khuôn miếng 140 1 000 140 000

Giấy ăn cây 1 140 000 140 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

1 021 000

Chả chiên kg 5 100 000 500 000

Gạo kg 100 14 000 1 400 000

1 900 000

Thịt heo kg 6 95 000 570 000

Củ cải kg 12 8 000 96 000

Hành lá kg 1 15 000 15 000

Rau muống bó 6 12 000 72 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

Tiền điện T7/2022 204 000

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

Tổng chi phí

* Tồn quỹ tháng 06/2022

21/7/2022

Tổng theo ngày

23/7/2022

THÁNG 07/2022

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

14/7/2022

2/7/2022

Tổng theo ngày

5/7/2022

Tổng theo ngày

7/7/2022

9/7/2022

Tổng theo ngày

12/7/2022

16/7/2022

Tổng theo ngày

19/7/2022

Tổng theo ngày



1 017 000

Thịt xay kg 7 95 000 665 000

Mắm ruốc kg 1 40 000 40 000

Xả bào kg 1.5 20 000 30 000

Sú kg 40 4 000 160 000

Bột canh thùng 1 170 000 170 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

1 125 000

Chả chiên kg 5 100 000 500 000

Chuối kg 12 5 000 60 000

560 000

Cá viên chiên gói 15.0 42 133 632 000

Lương cô Hồng T6/2022 2 500 000

Lương phụ bếp ( chị Minh Ngọc) T7/2022 tháng 1.0 1 500 000 1 500 000

4 632 000

17 501 000

23/7/2022

Tổng theo ngày

Tổng theo ngày

26/7/2022

Tổng theo ngày

28/7/2022

Tổng theo ngày

30/7/2022

Tổng


